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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

               

               

Bản án số: 02/2025/DS-ST
 

Ngày 27/3/2025
 

 /v   r n     p   p t n dụng”
 

CỘ    ÒA XÃ  Ộ  C Ủ    ĨA V     AM 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  Ộ  C Ủ    ĨA V     AM 

 ÒA                                           
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thanh Khánh 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông   ái  ăn  u n 

                    Ông  õ  ăn   uần 

- Thư ký phiên tòa: Bà
 
 gu  n      u  n –            án n  n d n 

 u  n  ải  ăng   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
hu ện H i   ng tham gia phiên tòa: 

Bà  rần       u   ủ  - Kiểm sát vi n  

 gà  27 t áng 3 năm 2025, tại trụ s      án n  n d n  u  n  ải  ăng, 

t n   uảng  r    t    s  t  m   ng    i
 
vụ án d n sự t ụ l  số: 

127/2024/TLST-DS ngày 30/10/2024 v  vi     r n     p   p   ng t n dụng” 

theo Qu ết   n      vụ án r    t    số: 05/2025/ ĐXXS -DS ngày 11 tháng 

02 năm 2025;  u ết   n   oãn p i n t   số 04/2025/ ĐS -DS ngày 06/3/2025, 

giữ   á     ng sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng Nông ng i p và Phát triển Nông t  n  i t   m 

(Agribank);         trụ s     n : Số 02   ờng  áng  ạ, p  ờng   àn  C ng, 

quận B  Đìn , Thành p ố  à  ội   

Đại di n t eo ủ  qu  n: Ông  oàng    n  G - Giám  ố  P  ng gi o d    

  m  ải  ăng - Agribank c i n án   u  n  ải  ăng, t n   uảng  r  ( ăn bản 

ủ  qu  n số 39/   oHL -  D ngà  24/10/2024),  ó mặt  

- Bị đơn: Bà K ổng     T, sin  năm 1952;        :    n P, xã H (nay là 

xã H1),  u  n H2, t n   uảng  r , vắng mặt  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  ng  gu  n  ăn H, sinh năm 

1992;        :    n P, xã H (nay là xã H1), H2, t n   uảng  r , vắng mặt  

 

 Ộ       VỤ   : 

 

  eo   n    i  i n g i ngà  24/10/2024, quá trìn  t  m gi  tố tụng và tại 

p i n t  , ngu  n   n trìn  bà :  

 gà  07 t áng 10 năm 2022,  ng  gu  n  ăn H  ã     ết H p   ng ủ  

qu  n số 01/ ĐU   ể ủ  qu  n   o bà K ổng     T  ùng với  ng  gu  n  ăn 

H v   vốn tại Agrib n   S u   i     ết   p   ng ủ  qu  n, ngà  07/10/2022, bà 

file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/1
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/2
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/3
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/4
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/5
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/6
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/7
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/8
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/9


2 

 

K ổng     T và P  ng gi o d     ội Y n t uộ  Agrib n  Chi n án   u  n H2, 

t n   uảng  r   ã     ết H p   ng t n dụng  ạn mứ  số 3903-LAV-202203344 

với  ạn mứ    o v   tối    là 150 000 000  ng (một trăm năm m  i tri u 

  ng)  Mụ       v   vốn là   ăn nu i l n và b , t ời  ạn v   là 36 t áng t n  từ 

ngà  01/8/2023,  ỳ  ạn trả n  gố  là 12 t áng/ ỳ t  ng    ng 40 000 000  ng, 

 ỳ  ạn trả lãi 03 t áng/ ỳ, lãi su t   o v   trong  ạn tại t ời  iểm n ận n  là 

11,5%/năm, lãi su t quá  ạn bằng 150% lãi su t   o v   trong  ạn tại t ời  iểm 

  u ển n  quá  ạn   gà  01/8/2023, Agrib n   ã giải ng n   o bà T v   với số 

ti n 120 000 000  ng (một trăm   i m  i tri u   ng)  

 uá trìn  s  dụng vốn v  ,  ến ngà  02/11/2023 bà T  ã vi p ạm ng ĩ  

vụ trả n  lãi; ngà  02/8/2024 vi p ạm ng ĩ  vụ trả n  gố  và lãi  

Do    ng trả n  gố  và lãi  úng  ạn t eo t ỏ  t uận và    ng      

Agrib n     p t uận   o      u lại n  n n   oản n  n u tr n  ã   u ển s ng n  

quá  ạn  

  n   ến ngà  27/3/2025, bà K ổng     T và  ng  gu  n  ăn H   n n  

Agribank: 144 373 699  ng (một trăm bốn m  i bốn tri u b  trăm bả  m  i b  

ng ìn sáu trăm    n m  i    n   ng)   rong  ó:    gố  120 000 000  ng; n  

lãi trong  ạn: 22 873 973  ng; n  lãi quá  ạn: 1 499 726  ng  

 ì vậ , Agrib n    u  ầu bà K ổng     T và  ng  gu  n  ăn H p ải trả 

  o Agrib n  toàn bộ số ti n   n n  nói tr n  Kể từ ngà  tiếp t eo  ủ  ngà   ét 

   s  t  m (27/3/2025), bà K ổng     T và  ng  gu  n  ăn H   n p ải tiếp 

tụ     u ti n lãi  ủ  số ti n      t  n  toán t eo mứ  lãi su t mà  á  b n t ỏ  

t uận tại   p   ng t n dụng  ạn mứ  số 3903-LAV-202203344     ết ngà  

07/10/2022 và Báo  áo     u t giải ng n  i m gi   n ận n      ết ngà  

01/8/2023. 

K oản v   tr n        o v      ng  ó tài sản bảo  ảm t eo Ng     n  

số: 55/2015/ Đ-CP ngà  09/6/2015,  g     n  số: 116/2018/ Đ-CP ngày 

07/9/2018  ủ  C  n  p ủ v     n  sá   t n dụng p át triển n ng ng i p, n ng 

t  n và Agrib n  giữ Gi     ứng n ận qu  n s  dụng   t số: AD 235104   p 

ngà  30/11/2006   o  ộ bà K ổng     T  S u   i án  ó  i u lự  p áp luật, 

Agrib n  sẽ   u  ầu    qu n t i  àn  án d n sự  ó t  m qu  n  á    n  p ần s  

 ữu  ủ  bà T và ông H trong   ối tài sản   ung  ể t i  àn  án   

 rong quá trìn  giải qu ết vụ án, bà K ổng     T t ừ  n ận  ó    H p 

  ng t n dụng và  i n   n n  số ti n n   Agrib n     i  i n   u  n i n, do 

 oàn  ản  bà T  i n n     ng   ó   ăn n n bà  in      trả dần  àng t áng, mỗi 

t áng trả 1 000 000  ng   o  ến   i  ết n   

    án  ã tống  ạt  ầ   ủ và   p l  t t  ả  á  văn bản tố tụng   o  ng 

 gu  n  ăn H. Tuy nhiên, ông H    ng  ến     án làm vi   và    ng nộp   o 

    án bản trìn  bà     iến  ối với   u  ầu    i  i n  ủ  ngu  n   n  

 ại p i n t  ,  ại di n  i n  iểm sát n  n d n  u  n  ải  ăng p át biểu 

ý  iến v  vi   tu n t eo p áp luật và qu n  iểm giải qu ết vụ án:  

-    m p án      p  n   ng t ụ l  giải qu ết vụ án  ã t ự   i n  úng, 

 ầ   ủ qu    n   ủ  Bộ luật  ố tụng d n sự,  ụ t ể:  ụ án          án t ụ l  
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 úng t  m qu  n t eo qu    n  tại Đi u 26, 35, 39 Bộ luật  ố tụng d n sự, 

   m p án  ã  á    n   úng mối qu n    tr n     p và t   á    ủ  n ững 

ng ời t  m gi  tố tụng t eo  úng qu    n  tại Đi u 68 Bộ luật  ố tụng d n sự; 

vi   t u t ập   ứng  ứ, gi o n ận   ứng  ứ          án t ự   i n  úng qu  

  n  từ Đi u 93  ến Đi u 97 Bộ luật  ố tụng d n sự; trìn  tự t ụ l , vi   gi o 

n ận t  ng báo t ụ l    o  i n  iển sát và   o    ng sự  úng qu    n  tại Đi u 

173, 195, 196   ủ  Bộ luật  ố tụng d n sự; b n  àn  Qu ết   n      vụ án r    t 

    úng t ời  ạn t eo qu    n  tại Đi u 203  ủ  Bộ luật  ố tụng d n sự, t ự  

 i n  úng qu    n  v  t ời  ạn   u n b    t    và t ự   i n vi     u ển    s  

  o  i n  iểm sát tr ớ    i t  m gi  p i n t    

-  i   tu n t eo p áp luật  ủ   ội   ng   t   ,        tại p i n t  :  ội 

  ng   t   ,         ã tu n t eo  úng  á  qu    n   ủ  Bộ luật Tố tụng d n sự 

v  vi     t    s  t  m vụ án   

-  gu  n   n  ã t ự   i n  úng qu  n và ng ĩ  vụ qu    n  tại Đi u 70, 

71, 227  ủ  Bộ luật  ố tụng d n sự  B    n, ng ời  ó qu  n l i, ng ĩ  vụ li n 

qu n  ã          án tri u tập   p l  n  ng vắng mặt tại p i n t   lần t ứ   i 

   ng  ó l  do  Do  ó,  ăn  ứ   oản 2 Đi u 227 Bộ luật  ố tụng d n sự,  ội 

  ng   t    tiến  àn    t    vắng mặt b    n và ng ời  ó qu  n l i, ng ĩ  vụ 

li n qu n là  úng với qu    n   ủ  p áp luật  

     ớng giải qu ết vụ án: Căn  ứ Đi u 278, 280; 463, 466 Bộ luật D n 

sự; Đi u 100, 103  uật  á   ổ   ứ  t n dụng,    ng    ội   ng   t       p 

n ận toàn bộ   u  ầu  ủ  ngu  n   n  

   án p  : Bà K ổng     T và  ng  gu  n  ăn H p ải    u án p   dân sự 

s  t  m t eo qu    n    

 

  Ậ  Đ    CỦA  ÒA   : 

 

S u   i ng i n  ứu  á  tài li u  ó trong    s  vụ án      t  m tr  tại 

p i n t  , tr n    s   em   t  ầ   ủ, toàn di n   ứng  ứ,  ội   ng   t    n ận 

  n : 

[1]     qu n    tr n     p: Agrib n     i  i n   u  ầu bà K ổng     T 

và  ng  gu  n  ăn H p ải t ự   i n ng ĩ  vụ trả n  theo H p   ng t n dụng 

 ạn mứ  số 3903-LAV-202203344     ết ngà  07/10/2022 và Báo  áo     u t 

giải ng n  i m gi   n ận n      ết ngà  01/8/2023  Do  ó,  ội   ng   t     á  

  n  qu n    tr n     p là   r n     p   p   ng t n dụng” t eo qu    n  tại 

  oản 3 Đi u 26 Bộ luật  ố tụng d n sự   

[2]     t  m qu  n giải qu ết vụ án: B    n và ng ời  ó qu  n l i, ng ĩ  

vụ li n qu n   u có         tại t  n P, xã H (nay là xã H1),  u  n H2, t nh 

 uảng  r  và vụ án    ng  ó  ếu tố n ớ  ngoài n n t uộ  t  m qu  n giải 

qu ết  ủ   oà án n  n d n  u  n  ải  ăng  Căn  ứ vào  iểm     oản 1 Đi u 35 

và  iểm     oản 1 Đi u 39  ủ  Bộ luật  ố tụng d n sự   

[3]     t ủ tụ  tố tụng:  uá trìn  giải qu ết vụ án,     án  ã tống  ạt  ầ  

 ủ và   p l  t t  ả  á  văn bản tố tụng   o ngu  n   n, b    n và ng ời  ó 
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qu  n l i, ng ĩ  vụ li n qu n   gu  n   n  ã t ự   i n  ầ   ủ qu  n và ng ĩ  

vụ t eo qu    n  tại  á  Đi u 70, 71  ủ  Bộ luật  ố tụng d n sự  B    n và 

ng ời  ó qu  n l i, ng ĩ  vụ li n qu n  ã          án tống  ạt  ầ   ủ và   p l  

t t  ả  á  văn bản tố tụng n  ng vắng mặt tại p i n t   lần t ứ   i    ng  ó l  

do  Do  ó,  ăn  ứ  iểm b   oản 2 Đi u 227, Đi u 228  ủ  Bộ luật  ố tụng d n 

sự,  ội   ng   t    tiến  àn    t    vắng mặt b    n và ng ời  ó qu  n l i, 

ng ĩ  vụ li n qu n   

[4]     t n  p áp l   ủ   á    p   ng:   p   ng ủ  qu  n số 01/ ĐU  

ngà  07/10/2022 giữ   ng  gu  n  ăn H và bà K ổng     T;   p   ng t n 

dụng  ạn mứ  số 3903-LAV-202203344     ết ngà  07/10/2022; Báo  áo    

 u t giải ng n  i m gi   n ận n      ết ngà  01/8/2023 giữ  Agrib n  và bà 

K ổng     T là   p p áp  Do  ó,  á  b n p ải  ó ng ĩ  vụ t ự   i n  úng nội 

dung  ã     ết tại H p   ng  t n dụng và Gi   n ận n   

[5]        u  ầu    i  i n  ủ  ngu  n   n: 

[5 1]     n  gố : S u   i  oàn t àn  t ủ tụ  v   vốn, Agrib n   ã giải 

ngân cho bà T số ti n 120 000 000  ng,  ỳ  ạn trả gố  là 12 t áng/ ỳ với số 

ti n 40 000 000  ng vào ngà  01 t áng 8  àng năm   ừ ngà  n ận ti n v  , bà 

T và ông H    ng trả       ỳ n  gố  nào  Do  ó, Agrib n    u  ầu bà T và ông 

H trả 120 000 000  ng ti n gố  là  ó  ăn  ứ n n  ần         p n ận  

[5 2]     n  lãi trong  ạn:  

 ại Đi u 2  ủ  H p   ng t n dụng  ó nội dung:  

1. Lãi suất cho vay: 

a, Phương thức áp dụng lãi suất: Lãi suất có điều chỉnh.  

b, Mức lãi suất: “...nội dung cụ thể được thỏa thuận trên báo cáo đề xuất 

giải ngân kiêm giấy nhận nợ”. 

 ại Mụ  7  ủ  Báo  áo  ể  u t giải ng n  i m gi   n ận n   ó nội dung: 

7. Lãi suất vay, phí: 

7.1. Lãi suất vay:11,5%. 

- Thời điểm và yếu tố xác định lãi suất điều chỉnh: Tối thiểu định kỳ 03 

tháng/lần tại điều chỉnh lãi suất; Lãi suất cho vay trong hạn áp dụng cho mỗi kỳ 

điều chỉnh lãi = (bằng) trần lãi suất tiền gửi tiết kiệm niêm yết bằng đồng Việt 

Nam trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng theo quy định của Tổng Giám đốc Agribank tại 

thời điểm điều chỉnh cộng (+) biên độ 4,9%/năm nhưng không vượt quá lãi suất 

trần (tối đa) và không thấp hơn lãi suất sàn (tối thiểu) của Agribank quy định 

trong từng thời kỳ. Căn cứ vào thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng, Ngân hàng 

được quyền đơn phương điều chỉnh lãi suất mà không cần có văn bản thông báo 

cho khách hàng. Lãi suất quá hạn: bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn; Lãi 

chậm trả lãi: 0%/năm. 

Do  ó, ti n lãi trong  ạn      t n  n   s u: 120 000 000  ng   11 5%/365 

ngày x 605 ngày (01/08/2023 – 27/03/2025) = 22 873 973  ng  

[5 3]     n  lãi quá  ạn: 
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Đến ngà  01/8/2024, bà T và ông H p ải trả số ti n gố   ến  ạn là 

40 000 000  ng, n  ng bà T và ông H    ng trả, n n số ti n gố  nà  b  quá 

 ạn  Do  ó, bà T và ông H p ải    u   oản n  lãi quá  ạn là:  

40 000 000  ng   5,75%/365 ngà    238 ngà  (02/8/2024 – 27/3/2025) = 

1 499 726  ng  

Tổng cộng tiền lãi trong hạn và quá hạn là: 24.373.699đồng. 

Vì vậ , Agrib n    u  ầu bà K ổng     T và  ng  gu  n  ăn H p ải trả 

lãi trong  ạn và lãi quá  ạn với số ti n 24 373 699  ng là  ó  ăn  ứ n n  ần 

   p n ận  

[6]     án p  :  

Áp dụng Đi u 147  ủ  Bộ luật  ố tụng d n sự và Đi u 26  g   qu ết số 

326/2016/UB    14 ngà  30/12/2016  ủ  Ủ  b n    ờng vụ  uố   ội, bà 

K ổng     T và  ng  gu  n  ăn H p ải    u toàn bộ án p   d n sự s  t  m   

Vì các lẽ trên; 

   Ế  Đ   : 

 

Căn  ứ   oản 3 Đi u 26,  iểm     oản 1 Đi u 35,  iểm     oản 1 Đi u 39, 

  oản 1 Đi u 147,  iểm b   oản 2 Đi u 227, Đi u 228, Đi u 271, Đi u 273  ủ  

Bộ luật  ố tụng d n sự; Đi u 278, Đi u 280; Đi u 463, Đi u 466  ủ  Bộ luật 

D n sự; Đi u 100, Đi u 103  uật  á   ổ   ứ  tín dụng;   oản 2 Đi u 26  g   

qu ết 326/2016/UB    14 ngà  30/12/2016  ủ  Ủ  b n    ờng vụ  uố   ội, 

  : 

1  C  p n ận toàn bộ   u  ầu    i  i n  ủ   g n  àng   ng ng i p và 

Phát triển Nông t  n  i t   m   

Buộ  bà K ổng     T và ông Ngu  n  ăn H p ải t ự   i n ng ĩ  vụ trả 

n    o  g n  àng   ng ng i p và Phát triển Nông t  n  i t   m toàn bộ số 

ti n   n n  t n   ến ngà  27/3/2025 là: 144 373 699  ng (một trăm bốn m  i 

bốn tri u b  trăm bả  m  i b  ng ìn sáu trăm    n m  i    n   ng) theo   p 

  ng t n dụng số 3903-LAV-202203344     ết ngà  07/10/2022; Báo  áo    

 u t giải ng n  i m gi   n ận n      ết ngà  01/8/2023 giữ   g n  àng   ng 

ng i p và Phát triển Nông t  n  i t   m và bà K ổng     T   rong  ó:  

-    gố : 120 000 000  ng  

-    lãi trong  ạn: 22 873 973  ng  

-    lãi quá  ạn: 1 499 726  ng  

Kể từ ngà  tiếp t eo  ủ  ngà    t    s  t  m (27/3/2025), bà K ổng       

và  ng  gu  n  ăn H   n p ải tiếp tụ     u ti n lãi  ủ  số ti n      t  n  toán 

t eo mứ  lãi su t mà  á  b n t ỏ  t uận tại   p   ng t n dụng số 3903-LAV-

202203344     ết ngà  07/10/2022; Báo  áo     u t giải ng n  i m gi   n ận 

n      ết ngà  01/8/2023   o  ến   i t  n  toán  ong   oản n   

 r ờng   p bản án      t i  àn  t eo qu    n  tại Đi u 2  uật   i  àn  

án d n sự t ì ng ời      t i  àn  án d n sự, ng ời p ải t i  àn  án d n sự  ó 

qu  n t ỏ  t uận t i  àn  án, qu  n   u  ầu t i  àn  án, tự ngu  n t i  àn  án 

 oặ  b    ỡng   ế t i  àn  án t eo qu    n  tại  á  Đi u 6, 7 và 9  uật   i  àn  
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án d n sự; t ời  i u t i  àn  án      t ự   i n t eo qu    n  tại Đi u 30  uật 

Thi  àn  án d n sự. 

2     án p  :  

- Bà K ổng     T và  ng  gu  n  ăn H p ải    u 7 219 000  ng án p   

dân sự s  t  m.  

-  oàn trả lại   o  g n  àng   ng ng i p và Phát triển n ng t  n  i t 

  m số ti n tạm ứng án p    ã nộp  là 3 440 000  ng t eo Biên l i t u tạm ứng 

án p  , l  p   Tòa án số 0000283 ngà  29/10/2024  ủ  C i Cụ  Thi hành án dân 

sự  u  n  ải  ăng, t n   uảng  r   

3     qu  n   áng  áo:  

 gu  n   n  ó qu  n   áng  áo bản án nà  trong t ời  ạn 15 ngà   ể từ 

ngà  tu  n án  B    n, ng ời  ó qu  n l i, ng ĩ  vụ li n qu n vắng mặt có 

qu  n   áng  áo bản án nà  trong t ời  ạn 15 ngà   ể từ ngà  n ận      bản 

án  oặ  ngà  bản án      tống  ạt   p l  /  
 

Nơi nhận: 
-     án t n   uảng  r ; 

-  KS,   ADS  u  n  ải  ăng; 

- Đ  ng sự; 

-   u    s  vụ án; 

-   u  ổ  C P  

 

       M.  Ộ  ĐỒ   XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

         ẨM P    – C Ủ  ỌA P  Ê   ÒA 

 

 
 

 
    Lê Thanh Khánh 
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